NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 7 (TỪ 18/10 – 24/10)
Bài 7            ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
I. Vài nét lịch sử phát triển của các nước Châu Á.

Học sinh tự học

II. Đặc điểm phát triển kinh tế – XH của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay.
- Tình hình phát triển kinh tế còn chậm do trước kia bị đế quốc chiếm đóng.
- Cuối thế kỉ XX, nền kinh tế các nước Châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Trình độ phát triển giữa các nước không đều:
+ Nước phát triển nhất: Nhật Bản.
+Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới có mức công nghiệp hóa cao và nhanh: Xin-ga-po, Đài Loan, Hàn Quốc,…
+ Các nước công nghiệp hóa nhanh nhưng nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng: Trung Quốc, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Việt Nam,…
+ Các nước đang phát triển, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp: Mi-an-ma, Lào, Băng-la-đet, Hê-pan, Cam-pu-chia,…
+ Các nước có thu nhập cao nhờ nguồn tài  nguyên dầu khí: Bru-nây, Cô-oet, Ả-rập-xê-ut,…
Bài 8              TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 
   Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
I/ Nông Nghiệp:
- Nông nghiệp các nước ở châu Á phát triển không đều: 
+ Các nước thuộc khu vực khí hậu gió mùa: nông nghiệp phát triển mạnh.
*Cây trồng: lúa gạo, cà phê, cao su…
*Vật nuôi: trâu, bò, lợn…
+ Những vùng thuộc khí hậu lục địa: nông nghiệp kém phát triển.
*Cây trồng: lúa mì, chà là, bông…
*Vật nuôi: trâu, bò, cừu…
- Những thành tựu về nông nghiệp:
+ Châu Á chiếm gần 93 % sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì thế giới.
+ Trung Quốc, Ấn Độ là 2 nước đông dân nhất thế giới nhưng vẫn đảm bảo đủ lương thực và còn thừa để xuất khẩu.
+ Thái Lan, Việt Nam: xuất khẩu gạo đứng 1, 2 thế giới.
II/ Công Nghiệp:
- Công nghiệp có cơ cấu đa dạng nhưng phát triển không đều.
- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước.
- Công nghiệp luyện kim, cơ khí, chế tạo máy, điện tử phát triển mạnh phát ở Nhật Bản, Trung Quốc.
[bookmark: _GoBack]- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung có mặt ở hầu hết các nước châu Á.
III/ Dich Vụ:
- Các hoạt động dịch vụ: giao thông vận tải, thương mại, du lịch, viễn thông.
- Những nước phát triển dịch vụ cao: Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc.
